
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

379 19 5,01% 188 49,60% 154 40,63% 18 4,75% 303 79,95% 64 16,89% 11 2,90% 1 0,26%

160 6 3,75% 71 44,38% 68 42,50% 15 9,38% 116 72,50% 36 22,50% 7 4,38% 1 0,63%

1 10A1 41 5 12,20% 31 75,61% 5 12,20% 0 0,00% 39 95,12% 1 2,44% 1 2,44% 0 0,00%

2 10A2 42 1 2,38% 32 76,19% 9 21,43% 0 0,00% 40 95,24% 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00%

3 10A3 37 0 0,00% 2 5,41% 26 70,27% 9 24,32% 19 51,35% 17 45,95% 0 0,00% 1 2,70%

4 10A4 40 0 0,00% 6 15,00% 28 70,00% 6 15,00% 18 45,00% 16 40,00% 6 15,00% 0 0,00%

124 10 8,06% 62 50,00% 49 39,52% 3 2,42% 98 79,03% 23 18,55% 3 2,42% 0 0,00%

5 11A1 40 8 20,00% 28 70,00% 4 10,00% 0 0,00% 40 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

6 11A2 42 2 4,76% 23 54,76% 17 40,48% 0 0,00% 36 85,71% 3 7,14% 3 7,14% 0 0,00%

7 11A3 42 0 0,00% 11 26,19% 28 66,67% 3 7,14% 22 52,38% 20 47,62% 0 0,00% 0 0,00%

95 3 3,16% 55 57,89% 37 38,95% 0 0,00% 89 93,68% 5 5,26% 1 1,05% 0 0,00%

8 12A1 30 3 10,00% 24 80,00% 3 10,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 12A2 36 0 0,00% 20 55,56% 16 44,44% 0 0,00% 34 94,44% 2 5,56% 0 0,00% 0 0,00%

10 12A3 29 0 0,00% 11 37,93% 18 62,07% 0 0,00% 25 86,21% 3 10,34% 1 3,45% 0 0,00%

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM

Học kỳ 1, Năm học 2019 - 2020

Giỏi
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HIỆU TRƯỞNG

Yếu

Học lực

Tốt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

STT Lớp Sĩ số
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Khối 11

Khối 12

Khá Trung bình Yếu

Hạnh kiểm

TỔNG CỘNG

Khối 10

Khá Trung bình
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